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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 03/06/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục KHTN và KHXH. Trong thư mục KHTN, tạo 2 thư mục TOAN và LY. 

Trong thư mục KHXH, tạo 2 thư mục LICHSU và DIALY. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin có kiểu EXE, kích thước <=30KB vào thư mục TOAN. 

3. Sao chép các tập tin trong thư mục TOAN vào thư mục LY, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập tin bất kỳ 

trong thư mục LY thành COM. 

4. Nén thư mục KHTN thành tập tin KHTN.ZIP và lưu vào thư mục LICHSU. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục LY. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nội dung hoạt động của trường: 

 Giáo dục các vấn đề gia đình: cho mọi người, 

nhất là cho giới trẻ từ 15 tuổi trở lên. Trường sẽ 

có những lớp học, khóa học về dự bị hôn nhân, 

về giới tính, về tổ 

chức gia đình... 

 Nữ công gia 

chánh: các lớp 

học dạy về nấu 

ăn, cấm hoa, 

trang trí nhà 

cửa... 

 Kinh tế phụ gia 

đình: đây là một chương trình học rất quan 

trọng để khời nghiệp, từ gánh hàng xén, tiệm 

tạp hóa, đến nghề đan lát, chăn nuôi sửa chữa 

nhỏ... 

2. Ưu thế của đề án: 

 Hiện nay chưa có bất cứ mô hình nào về loại 

trường này. 

 Xã hội hiện nay lúng túng trong việc giải quyết 

các vấn đề gia đình như: 

giáo dục giới tính - dự bị 

hôn nhân - làm cha mẹ - 

phạm tội trong lứa tuổi 

thành niên - ly hôn - bạo 

hành trong gia đình. Việc 

thành lập giáo dục về gia 

đình nhằm nâng nhận 

thức về gia đình trong đời 

sống xã hội hiện nay, đặc biệt là các gia đình ở 

đô thị. 

 

 
3. Kế hoạch chương trình giảng dạy 

 Lớp học Thời gian học Bắt buộc 

 Giáo dục giới tinh ...................................................... 2 tháng ...................................  

 Tổ chức công việc và ngân sách gia đình .................... 3 tuần ....................................  

 Võ thuật tự vệ giúp phụ nữ chống bạo hành ............... 4 tháng ...................................  

 Lớp học làm cha mẹ, nuôi dạy con theo độ tuổi........... 10 buổi ...................................  

 Lớp học về kinh tế phụ gia đình.................................. 2 tháng ...................................  

4. Thu-chi tài chính: 

Kế hoạch thu - chi 

Các mục Thí dụ 1: ”lớp giúp phụ nữ tự vệ” Thí dụ 2: ”lớp học làm cha mẹ” 

Số học viên 50 30-50 

Học phí 100.000_150.000 đồng/người 200.000 đồng/người 

Thù lao giảng viên 3.000.0000 2.000.000 

Phí về điều hành 800.000 1.500.000 

Lợi thuận 1.200.000-3.000.000 đồng 1.000.000-3.000.000 đồng 

 
  

Giải Thưởng 

Ý Tưởng Kinh Doanh Sáng Tạo 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, hãy lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên 

BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

THỐNG KÊ BÁN HÀNG 

Loại 
Mã 

hàng 
Mã 

công ty 
Tên hàng 

Tên công 
ty 

Số 
lượng 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Khuyến mãi 

1 AT NB ?  95 ? ? ? 

2 QJ SA  105 

1 QK VT  285 

2 AT AP  50 

1 SM VT  85 

2 AT VT  100 

1 QJ SA  130 

Bảng 1: Bảng 2: 

Mã hàng AT SM QK QJ 
 

Mã công ty Tên công ty 

Tên hàng Áo thun Sơ mi Quần kaki Quần jean 
 

NB Nhà Bè 

      
SA Sathaco 

Bảng 3:         
 

VT Việt tiến 

 Mã Cty/Mã hàng AT SM QK QJ 
 

AP An Phước 

NB 80000 105000 160000 220000 
   

SA 45000 75000 90000 125000 
 

BẢNG THỐNG KÊ: 

VT 70000 85000 180000 250000 
 

Tên công ty Tổng T.Tiền 

AP 75000 90000 170000 225000 
 

Nhà Bè ? 

      Sathaco ? 

Yêu cầu: 

1. Tên hàng: dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1. 

2. Tên công ty: dựa vào Mã công ty tra trong Bảng 2. 

3. Đơn giá : dựa vào Mã công ty kết hợp với Mã hàng tra trong Bảng 3 để có giá trị tương ứng. 

4. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu hàng Công ty Việt Tiến và Số lượng >=100 thì Thành tiền giảm 5% 

5. Khuyến mãi: nếu là Quần jean của Công ty Nhà Bè hoặc Quần Kaki của Công ty An Phước thì  “Tặng Cà 

vạt”, ngược lại để trống. 

6. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Mã hàng, nếu trùng thì sắp xếp giảm dần theo Số lượng. 

7. Lập BẢNG THỐNG KÊ Thành tiền theo mẫu trên. 
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